
bird
/bəːd/ - chim

bee
/biː/ - ong

butterfly
/ˈbʌtəflʌɪ/ - bướm

dragonfly
/ˈdraɡ(ə)nflʌɪ/ - chuồn chuồn



kite
/kʌɪt/ - diều

cloud
/klaʊd/ - mây

hot-air balloon
/hɒt ɛː bəˈlɒn/ - khinh khí cầu

plane
/pleɪn/ - máy bay



satellite
/ˈsatəlʌɪt/ - vệ tinh

star
/stɑː/ - sao

rocket 
/ˈrɒkɪt/ - tên lửa

shooting star
/ˌʃuːtɪŋ ˈstɑː/ - sao băng

meteorite
/ˈmiːtɪərʌɪt/ - thiên thạch

moon
/muːn/ - Mặt Trăng



planet
/ˈplanɪt/ - hành tinh

astronaut
/ˈastrənɔːt/ - phi hành gia



Sunsolar system

Jupiter
/ˈdʒuːpɪtə(r)/ - sao Mộc

Venus
/ˈviːnəs/ - sao Kim

Saturn
/ˈsat(ə)n/ - sao Thổ

EarthMercury
/ˈməːkjəri/ - sao Thủy

Mar
/mɑː/ - sao Hỏa

/ˈsəʊlə sɪstəm/ - hệ Mặt Trời /sʌn/ - Mặt Trời

/ɜːθ/ - Trái Đất



Uranus Neptune
/ˈnɛptjuːn/ - sao Hải Vương

Pluto
/ˈpluːtəʊ/ - sao Diêm/ˈjʊərənəs/ - sao Thiên Vương  Vương


